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	Khoản 1.1. Phạm vi điều chỉnh
	Quy chuẩn này quy định những yêu cầu về thủ tục kiểm tra khi giao nhận, vận chuyển và bảo quản lưu kho đối với máy phát điện do Cục Dự trữ quốc gia (DTQG ) trực tiếp quản lý.


	Quy chuẩn này quy định về yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử, giao nhận (nhập, xuất), bảo quản và công tác quản lý đối với máy phát điện dự trữ quốc gia.


	Viết gọn lại cho logic, đồng thời phù hợp với hệ thống Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia mới ban hành (máy bơm nước chữa cháy, phao tròn, phao áo và bè nhẹ cứu sinh).

	2
	Khoản 1.2. Đối tượng áp dụng
	Quy chuẩn này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến máy phát điện do Cục Dự trữ quốc gia trực tiếp quản lý.


	Quy chuẩn này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động giao nhận (nhập, xuất), bảo quản và quản lý máy phát điện dự trữ quốc gia.
	Viết gọn lại cho logic, đồng thời phù hợp với hệ thống Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia mới ban hành (máy bơm nước chữa cháy, phao tròn, phao áo và bè nhẹ cứu sinh).
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	Khoản 1.3. Giải thích từ ngữ


	1.3.1. Máy phát điện nhập kho DTQG 

Máy phát điện đồng bộ ba pha, gồm 3 bộ phận chính: Động cơ sơ cấp là động cơ đốt trong; bộ phận phát điện; tủ bảng điện điều khiển - Gọi tắt là máy phát.
	1.3.1. Máy phát điện dự trữ quốc gia là máy phát điện đồng bộ 3 pha, gồm 3 bộ phận chính: Động cơ đốt trong, bộ phận phát điện (đầu phát), bộ điều khiển máy phát; có yêu cầu kỹ thuật thỏa mãn các quy định tại Mục 2 của Quy chuẩn này và các quy định hiện hành khác để cung cấp nguồn điện phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn, sau đây gọi tắt là máy phát điện.
	Hiện nay việc sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh được thực hiện theo hướng chuyên môn hóa, mỗi hãng sản xuất chuyên sâu các chi tiết, bộ phận của sản phẩm hoàn chỉnh. Nhiều hãng sản xuất lớn chỉ sản xuất bộ phận cơ bản của máy phát điện, còn lại đặt sản xuất theo yêu cầu của hãng. Do đó cần phải sửa đổi cho phù hợp thực tế.

	
	
	1.3.2. Lô máy phát điện

Một số lượng máy phát điện nhất định cùng chủng loại, có ký mã hiệu và các thông số kỹ thuật như nhau; được sản xuất hoặc lắp ráp tại cùng một cơ sở sản xuất; được nhập kho trong cùng một hợp đồng mua bán và có cùng một bộ giấy chứng nhận về chất lượng và các vấn đề khác liên quan.
	1.3.2. Lô máy phát điện là những máy phát điện được sản xuất hàng loạt có cùng công dụng, nhãn hiệu, kiểu loại, cùng vật liệu chế tạo, đặc tính kỹ thuật, của cùng một cơ sở chế tạo trong cùng một thời gian cụ thể. 
	Phù hợp với thực tế và quy chuẩn mới được Bộ Tài chính ban hành (mặt hàng máy bơm nước chữa cháy).


	
	
	1.3.3. Phụ kiện kèm theo máy phát điện

Các chi tiết máy dùng để thay thế, dụng cụ, đồ nghề sửa chữa kèm theo như quy định của nhà chế tạo, hoặc theo đơn hàng yêu cầu khi đặt mua.


	Không đưa vào dự thảo quy chuẩn.
	Nội dung này là các chi tiết kèm theo máy phát điện và được quy định cụ thể khi mua nhập kho dự trữ quốc gia (tại khoản 2.2, Mục 2 dự thảo quy chuẩn)

	
	
	1.3.4. Bảo quản ban đầu

Công việc bảo quản được thực hiện ngay sau khi giao nhận, nhập kho dự trữ máy phát điện bao gồm: Vệ sinh, lau chùi, niêm cất và kê xếp máy vào vị trí quy định.
	Chuyển vào mục 4 dự thảo quy chuẩn.
	Nội dung này thể hiện cụ thể tại mục 4 của dự thảo quy chuẩn, do vậy không đưa vào mục giải thích trong nội dung quy chuẩn.

	
	
	1.3.5. Niêm cất và tái niêm cất

Niêm cất: Công việc bảo quản bao gồm vệ sinh chi tiết máy; thay thế hoặc bổ sung dầu mỡ; bôi dầu mỡ bảo quản các chi tiết hoặc cụm chi tiết máy; bọc giấy bảo quản các chi tiết máy bằng vật liệu phi kim loại.

Tái niêm cất: Công việc niêm cất được làm lại sau một khoảng thời gian nhất định hoặc sau những lần bảo quản định kỳ nổ máy và vận hành phát điện thử tải.


	Chuyển vào mục 4 dự thảo quy chuẩn.
	Nội dung này thể hiện cụ thể tại mục 4 của dự thảo quy chuẩn, do vậy không đưa vào mục giải thích trong nội dung quy chuẩn. Các công việc bảo quản niêm cất và tái niêm cất là những công việc thường xuyên diễn ra trong vòng 1 năm do vậy đề xuất đưa vào nội dung bảo quản thường xuyên cho phù hợp với quy định về định mức bảo quản tại Thông tư số 108/2013/TT-BTC ngày 13/8/2013.

	
	
	1.3.6. Bảo quản thường xuyên 

Các công việc được thực hiện hàng ngày, hàng tuần, bao gồm: Vệ sinh nhà kho, bề mặt ngoài máy; kiểm tra tình trạng an toàn của nhà kho; bơm mỡ bổ sung các vị trí cần thiết và bảo quản chống rỉ cục bộ các chỗ bị han rỉ, bong sơn trên khung dầm bệ máy.
	Chuyển vào mục 4 dự thảo quy chuẩn.
	Nội dung này thể hiện cụ thể tại mục 4 của dự thảo quy chuẩn, do vậy không đưa vào mục giải thích trong nội dung quy chuẩn.

	
	
	1.3.7. Bảo quản định kỳ 

Các công việc được thực hiện theo một khoảng thời gian nhất định, bao gồm: Kiểm tra độ cách điện của cuộn dây Stato; sấy khử hơi ẩm tích tụ trong máy phát; quay nguội động cơ; nổ máy và vận hành phát điện với các chế độ tải khác nhau.


	Chuyển vào mục 4 dự thảo quy chuẩn.
	Nội dung này thể hiện cụ thể tại mục 4 của dự thảo quy chuẩn, do vậy không đưa vào mục giải thích trong nội dung quy chuẩn. Các công việc bảo quản niêm cất và tái niêm cất là những công việc thường xuyên diễn ra trong vòng 1 năm do vậy đề xuất đưa vào nội 

dung bảo quản thường xuyên cho phù hợp với quy định về định mức bảo quản tại Thông tư số 108/2013/TT-BTC ngày 13/8/2013.

	
	
	1.3.8. Sự cố kỹ thuật

Các vấn đề liên quan tới động cơ, bộ phận phát điện, bảng điện điều khiển mà không thể điều chỉnh bảo đảm cho máy phát điện hoạt động bình thường khi vận hành.


	Chuyển vào mục 4 dự thảo quy chuẩn.
	Nội dung này thể hiện cụ thể tại mục 4 của dự thảo quy chuẩn, do vậy không đưa vào mục giải thích trong nội dung quy chuẩn.
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	2. Yêu cầu kỹ thuât 


	2.1. Tài liệu viện dẫn

TCVN 4757-89: Máy phát điện đồng bộ công suất lớn hơn 110 KW - Yêu cầu kỹ thuật chung.

TCVN 4758-89: Máy phát điện đồng bộ công suất đến 110 KW - Yêu cầu kỹ thuật chung.

	Máy phát điện phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của Bộ quản lý chuyên ngành; trong đó đáp ứng các yêu cầu cụ thể sau:

2.1.1. Động cơ

- Loại động cơ: Động cơ đốt trong;

- Công suất định mức (công suất liên tục), kW: Không nhỏ hơn 1,1 lần công suất đầu phát;
- Chế độ làm việc liên tục; 

- Tốc độ vòng quay: 1500 vòng/phút;

- Hệ thống khởi động: Khởi động bằng điện;

- Hệ thống làm mắt bằng nước.

2.1.2. Đầu phát

- Công suất định mức (công suất liên tục): không nhỏ hơn 30 kVA;
- Chế độ làm việc liên tục;

- Số cực từ: 4;
- Điện áp (V): 220/380; 

- Tần số (Hz): 50;

- Hệ số công suất: 0,8;

- Cấp cách nhiệt của vật liệu cách điện, cấp, không nhỏ hơn: H;
- Giới hạn độ tăng nhiệt của cuộn dây: Không lớn hơn 135oC.

2.1.3. Bộ điều khiển máy phát (phù hợp với động cơ và máy phát)
- Hiển thị bằng màn hình tinh thể lỏng LCD, hiển thị các thông số:

+ Điện áp dây;

+ Dòng điện;

+ Tần số; 

+ Áp lực nhớt;

+ Thời gian làm việc, đèn báo sự cố;

+ Tốc độ vòng quay;

+ Báo nhiệt độ nước làm mát;

+ Điện áp ắc quy;

+ Dừng máy khẩn cấp;

+ Có khả năng chỉ báo máy trong tình trạng bảo vệ, bảo dưỡng định kỳ;

+ Hiển thị nhiệt độ làm mát;

- Kiểu điều khiển: Bằng tay hoặc tự động;

- Kiểm tra báo lỗi:

+ Báo lỗi và tự động tắt máy khi xảy ra các sự cố sau: Áp suất nhớt thấp; nhiệt độ động cơ cao; vượt tốc, thấp tốc; điện áp cao/thấp; tần số cao/thấp; quá tải;ngừng máy khẩn cấp; cường độ dòng điện cao;

+ Báo lỗi bằng đèn biểu tượng không dừng máy khi xảy ra sự cố: Không sạc ắc quy; điện áp nguồn DC cao/thấp; khởi động quá mức.

2.1.4. Giới hạn mức ồn của máy phát điện: Giới hạn mức công suất âm thanh (giới hạn mức ồn): Không lớn hơn quy định tại Bảng 1, TCVN 6627-9: 2011(IEC 60034-9: 2007).
	TCVN 4757-89 và TCVN 4758-89 đã hủy bỏ, không có tiêu chuẩn quốc gia thay thế. Dự thảo quy chuẩn đề xuất quy định những yêu cầu cơ bản đối với 03 bộ phận chủ yếu của máy phát là đầu phát, động cơ và bộ điều khiển. Căn cứ tài liệu kỹ thuật của các hãng sản xuất, quy định của cơ quan quản lý chuyên ngành đề xuất các yêu cầu kỹ thuật cơ bản đối với máy phát điện dự trữ quốc gia.

	
	
	2.2. Các yêu cầu
2.2.1. Yêu cầu về máy phát điện nhập kho Dự trữ quốc gia

2.2.1.1. Về chất lượng

Máy phát điện nhập kho DTQG phải là máy mới chưa qua sử dụng, đảm bảo tình trạng kỹ thuật tốt và tính đồng bộ. Ắc quy theo máy phát điện (nếu có) phải là ắc quy khô chưa đổ điện dịch.

2.2.1.2. Về kiểu máy

Máy phát điện nhập kho DTQG là máy phát đồng bộ 3 pha, động cơ sơ cấp là động cơ đốt trong. Công suất danh định của máy phát lựa chọn theo yêu cầu nhiệm vụ DTQG. Các yêu cầu kỹ thuật chung phải phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 4757-89 và TCVN 4758- 89.

2.2.1.3. Tính đồng bộ

Máy phát điện nhập kho DTQG phải đảm bảo yêu cầu hợp bộ TCVN 4757-89, cụ thể phải có: Tủ bảng điện, bộ phận dự phòng, dụng cụ chuyên dùng và dụng cụ để sửa chữa nhỏ phù hợp với từng kiểu máy được nhà sản xuất quy định.

2.2.1.4. Điều kiện bảo hành

Máy phát điện nhập kho DTQG yêu cầu được bảo hành tối thiểu 24 tháng, tính từ thời điểm giao nhận máy với điều kiện tuân thủ các quy định về vận chuyển, bảo quản kỹ thuật theo tài liệu hướng dẫn của nhà sản xuất.
	Chuyển vào mục 4 và mục 5 dự thảo quy chuẩn. Quy định cụ thể về kiểm tra chất lượng, chế độ bảo hành…
	Kết cấu lại cho phù hợp và lôgic.

	
	
	2.2.2. Yêu cầu về hồ sơ kỹ thuật

Mỗi máy phát điện phải có đủ tài liệu hướng dẫn vận hành, sửa chữa; bản vẽ sơ đồ hệ thống đấu nối điện phần phát điện và tủ bảng điện điều khiển. Có thể có thêm các tài liệu kỹ thuật khác khi đặt mua hàng có yêu cầu riêng, tùy theo từng kiểu máy cụ thể. 
	Chuyển vào mục 4 dự thảo quy chuẩn.
	Kết cấu lại cho phù hợp và lôgic.

	
	
	2.2.3. Yêu cầu về năng lực, trình độ và trách nhiệm của kỹ thuật viên và thủ kho bảo quản

2.2.3.1.  Năng lực, trình độ

Công nhân kỹ thuật bảo quản máy phát điện phải có trình độ chuyên môn về cơ, điện;  thành thạo các thao tác cơ bản về vận hành, bảo dưỡng máy phát.

Đối với mỗi loại máy phát điện mới khi nhập kho, kỹ thuật viên và thủ kho bảo quản phải được huấn luyện thực hành kỹ thuật về bảo quản, bảo dưỡng và vận hành máy.
2.2.3.2. Phạm vi và trách nhiệm trong bảo quản 

Không thực hiện việc bảo quản, sửa chữa và vận hành máy phát điện khi chưa nắm vững các chỉ dẫn trong tài liệu hướng dẫn kèm theo máy hoặc chưa xác định rõ nguyên nhân các hư hỏng khi đang thực hiện công việc bảo quản.

Thủ kho không có chuyên môn không được thực hiện các công việc bảo dưỡng, vận hành hoặc sửa chữa đòi hỏi thợ lành nghề hoặc những chuyên gia chuyên ngành thực hiện. Tuyệt đối không được làm những công việc ngoài phạm vi trách nhiệm được giao.

Khi tiến hành bảo quản định kỳ, bảo dưỡng, sửa chữa hoặc thay thế các chi tiết máy phải chấp hành các cảnh báo an toàn được ghi trên máy (nếu có) và các cảnh báo ghi trong tài liệu hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng kèm theo máy.

Trong mọi trường hợp, khi gặp các sự cố kỹ thuật vượt quá khả năng của đơn vị hoặc các sự cố kỹ thuật được nhà chế tạo quy định, nơi khắc phục phải liên hệ với các đại lý bán hàng hoặc đại lý cung cấp dịch vụ sửa chữa của Hãng để có phương án khắc phục tốt nhất.
	Không đưa vào dự thảo quy chuẩn.
	Đây là quy định đối với cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ quản lý chất lượng máy phát điện dự trữ quốc gia; do cơ quan, đơn vị quy định về tiêu chuẩn, định mức đối với cán bộ công chức được tuyển dụng.

	
	
	
	2.2. Căn cứ quy định yêu cầu kỹ thuật tại Quy chuẩn này và tình hình điều kiện cụ thể, Thủ trưởng đơn vị dự trữ quốc gia quy định tiêu chuẩn kỹ thuật máy phát điện đưa vào dự trữ quốc gia.
	Bổ sung quy định giao trách nhiệm cho thủ trưởng đơn vị dự trữ quốc gia quy định tiêu chuẩn kỹ thuật máy phát điện đưa vào dự trữ quốc gia cho phù hợp với các quy chuẩn mới ban hành (máy bơm nước chữa cháy, phao tròn, phao áo và bè nhẹ cứu sinh).
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	Mục 3. Phương pháp thử
	
	Máy phát điện trước khi nhập kho (đưa vào) dự trữ quốc gia phải được kiểm tra chứng nhận chất lượng sản phẩm theo quy định của pháp luật. Các đơn vị dự trữ quốc gia lấy mẫu kiểm tra chất lượng trước khi nhập kho theo các nội dung sau:

3.1. Kiểm tra ngoại quan

3.1.1. Lấy mẫu

Lấy ngẫu nhiên trong quá trình giao nhận và bảo quản để kiểm tra ngoại quan máy phát điện tối thiểu là 2% nhưng không ít hơn 2 chiếc của lô hàng.

3.1.2. Nội dung kiểm tra

Theo quy định tại điểm 4.3.2, khoản 4.3, Mục 4 của Quy chuẩn này.
3.2. Kiểm tra đáp ứng yêu cầu kỹ thuật

3.2.1. Lấy mẫu

Đối với lô máy phát điện của mỗi nhà sản xuất có số lượng không lớn hơn 50 chiếc thì khi giao nhận lấy ngẫu nhiên tối thiểu 01 chiếc máy phát điện để kiểm tra. Nếu mẫu lấy đi kiểm tra có một chỉ tiêu không đảm bảo chất lượng thì tiến hành kiểm tra lại một mẫu bất kỳ trong lô hàng. Nếu sau hai lần kiểm tra không đạt thì đơn vị nhập hàng lập biên bản không chấp nhận lô hàng và yêu cầu nhà cung cấp thay thế lô hàng khác và kiểm tra lại theo quy định. 

3.2.2. Các yêu cầu kỹ thuật phải kiểm tra

Kiểm tra các chỉ tiêu: Công suất máy phát, tốc độ vòng quay, điện áp ra, tần số, hệ số công suất, độ tăng nhiệt của cuộn dây, giới hạn mức công suất âm thanh theo quy định tại khoản 2.1, Mục 2 của Quy chuẩn này.
3.2.3 Phương pháp thử

3.2.3.1. Công suất máy phát, tốc độ vòng quay, điện áp ra, tần số, hệ số công suất, độ tăng nhiệt của cuộn dây kiểm tra theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6627-1: 2014 (IEC 60034-1: 2010). Máy điện quay - Phần 1: Thông số đặc trưng và tính năng hoặc TCVN 9729-6: 2013 (ISO 8528-6: 2005). Tổ máy phát điện xoay chiều dẫn động bởi động cơ đốt trong kiểu pittông – Phần 6: Phương pháp thử.

3.2.3.2. Kiểm tra giới hạn mứccông suất âm thanh (giới hạn mức ồn) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6627-9: 2011 (IEC 60034-9: 2007) – Máy điện quay – Phần 9: Giới hạn mức ồn.

3.2.4. Tổ chức kiểm tra, kiểm định, thử nghiệm: Phòng thử nghiệm được chỉ định (nếu có) hoặc phòng thử nghiệm được công nhận (Vilas, Las) hoặc đơn vị Đo lường được công nhận khả năng thử nghiệm thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
	- Bổ sung quy định máy phát điện trước khi nhập kho dự trữ quốc gia phải được cơ quan quản lý chuyên ngành kiểm tra chất lượng;

- Bổ sung quy định giao trách nhiệm kiểm tra chất lượng máy phát điện trước khi nhập kho cho các đơn vị dự trữ quốc gia, bao gồm: kiểm tra ngoại quan; kiểm tra các chỉ tiêu kỹ thuật; kiểm tra vận hành.

- Bổ sung quy định các đơn vị thử nghiệm.

	
	
	3. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG


	Chuyển về mục 4 dự thảo quy chuẩn.
	Cho phù hợp với các quy chuẩn mới ban hành (máy bơm nước chữa cháy, phao tròn, phao áo và bè nhẹ cứu sinh).
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	Mục 4.

Quy định về giao nhận và bảo quản xuồng


	
	4.2. Yêu cầu đối với vật tư, thiết bị, dụng cụ

Đơn vị được giao nhiệm vụ trực tiếp quản lý máy phát điện có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị, dụng cụ phục vụ cho quá trình nhập, xuất và bảo quản máy phát điện gồm:

- Giá kê: Dùng để kê, xếp máy phát điện;

- Kích kê: Dùng để kê, kích máy phát điện lên giá kê;

- Thiết bị thử tải (bề muối hoặc điện trở hoặc thiết bị điện tử); 

- Vật tư phục vụ nhập, xuất hàng: Các thiết bị đo kiểm (Mêgômét, đồng hồ đo điện...), ắc quy, nhiên liệu điêzen, dầu nhờn giẻ lau, chổi, xà phòng, vải bạt Polypropylen (PP), thuốc xử lý côn trùng và sinh vật có hại, công cụ vận chuyển, kê xếp hàng, văn phòng phẩm;

- Vật tư dùng cho bảo quản: Các thiết bị đo kiểm tra điện (Mêgômét, đồng hồ đo điện...), ắc quy, nhiên liệu điêzen, dầu nhờn, mỡ máy, chổi, giẻ lau, xà phòng, giấy nến, vải bạt Polypropylen (PP), thuốc xử lý côn trùng và sinh vật có hại, máy hút bụi (nếu có);

- Vật tư liên quan đến điện, nước: Dây điện, bóng điện thắp sáng trong và ngoài kho, điện dùng cho thiết bị bảo quản; nước phục vụ nhập, xuất, bảo quản và phòng cháy chữa cháy;

- Dụng cụ, thiết bị phòng chống lụt bão, phòng cháy chữa cháy.
	Để đáp ứng yêu cầu quản lý hàng DTQG, nhất là trong quá trình nhập, xuất, bảo quản, tạo thuận lợi cho người làm công tác bảo quản trực tiếp, công tác kiểm tra thực hiện yêu cầu bảo quản trong Quy chuẩn, công tác xây dựng định mức.



	
	
	
	Bổ sung quy định cụ thể hóa hồ sơ kỹ thuật đối với máy phát điện như sau:

“Đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý máy phát điện thực hiện kiểm tra theo các nội dung sau:

4.3.1. Kiểm tra hồ sơ kỹ thuật

4.3.1.1. Giấy tờ do đơn vị cung cấp hàng cung cấp

- Giấy chứng nhận xuất xưởng đối với lô máy phát điện;

- Giấy chứng nhận xuất xứ của lô máy phát điện (CO) (đối với hàng nhập khẩu);

- Chứng thư giám định về số lượng và chủng loại lô máy phát điện của cơ quan có chức năng giám định chất lượng máy phát điện (đối với hàng nhập khẩu);

- Giấy chứng nhận chất lượng của lô máy phát điện (CQ);

-  Bản kê chi tiết các phụ kiện kèm theo từng máy phát điện của nhà sản xuất.

- Phiếu bảo hành máy phát điện bao gồm: Các thông tin về quyền lợi, phạm vi và địa chỉ của đơn vị được uỷ quyền cung cấp dịch vụ bảo hành có ở trong nước; 

- Tài liệu kỹ thuật về cấu tạo, tài liệu hướng dẫn sử dụng, vận hành và bảo dưỡng kèm theo từng máy phát điện. Ngoài tài liệu của nhà sản xuất, đơn vị bán hàng có trách nhiệm cung cấp thêm một bản dịch tiếng Việt cho từng đơn vị dự trữ quốc gia nhập hàng;

- Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng, chứng nhận lô máy phát điện bảo đảm các tiêu chuẩn về: Chủng loại, tính đồng bộ và các yêu cầu kỹ thuật do cơ quan kiểm tra chất lượng có thẩm quyền Nhà nước Việt Nam cấp.

4.3.1.2. Hồ sơ do đơn vị dự trữ quốc gia phối hợp với đơn vị cung cấp hàng thực hiện

- Biên bản kiểm tra hồ sơ kỹ thuật;

- Biên bản kiểm tra ngoại quan của lô hàng;

- Biên bản lấy mẫu đưa đi kiểm tra chất lượng và biên bản bàn giao mẫu cho đơn vị kiểm tra chất lượng;

- Phiếu kết quả thử nghiệm các chỉ tiêu chất lượng của máy phát điện;

- Biên bản giao nhận và các tài liệu kèm theo”.
	Tạo điều kiện thuận lợi trong công tác quản lý và bảo quản máy phát điện dự trữ quốc gia, đồng thời kết cấu lại cho phù hợp với quy chuẩn mới được Bộ Tài chính ban hành (máy bơm nước chữa cháy dự trữ quốc gia).

	
	
	
	Bổ sung quy định về lấy mẫu đưa đi kiểm tra chất lượng như sau:

 “4.3.2.3. Lấy mẫu đưa đi kiểm tra chất lượng

Thực hiện theo quy định tại khoản 3.2, Mục 3 của Quy chuẩn này”.
	Tạo điều kiện thuận lợi trong công tác quản lý và bảo quản máy phát điện dự trữ quốc gia, đồng thời kết cấu lại cho phù hợp với quy chuẩn mới được Bộ Tài chính ban hành (máy bơm nước chữa cháy dự trữ quốc gia).

	
	
	
	Bổ sung quy định báo cáo chất lượng máy phát điện về Cơ quan dự trữ quốc gia chuyên trách trong quá trình nhập, xuất và bảo quản theo quy định của Thông tư 182/2013/TT-BTC và các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia mới ban hành (máy bơm nước chữa cháy và các loại phao cứu sinh):
“- Chậm nhất một tháng sau khi kết thúc nhập kho, Thủ tưởng đơn vị dự trữ quốc gia chỉ đạo các cơ quan chuyên môn báo cáo chất lượng máy phát điện nhập kho về cơ quan quản lý dự trữ quốc gia chuyên trách;
- Hàng quý, tổng hợp, báo cáo cơ quan quản lý dự trữ quốc gia chuyên trách tình hình chất lượng máy phát điện đang bảo quản trước ngày 20 của tháng cuối quý. Trường hợp đột xuất đơn vị gửi báo cáo riêng;
- Thủ trưởng đơn vị dự trữ quốc gia chỉ đạo các cơ quan chuyên môn báo cáo chất lượng máy phát điện về cơ quan dự trữ quốc gia chuyên trách trước khi xuất kho”.
	Tạo điều kiện thuận lợi trong công tác quản lý và bảo quản máy phát điện dự trữ quốc gia, đồng thời kết cấu lại cho phù hợp với quy chuẩn mới được Bộ Tài chính ban hành (máy bơm nước chữa cháy dự trữ quốc gia).

	
	
	QCVN 02: 2008/BTC quy định: “3.3.3.4. Bảo quản định kỳ”.


	- Đề xuất sửa đổi: Đưa vào nội dung bảo quản thường xuyên.


	Đối với máy phát điện, công việc bảo quản chỉ thực hiện trong 1 năm (12 tháng). Theo quy định của Thông tư 108/2013/TT-BTC ngày 13/8/2013 của Bộ Tài chính quy định về quản lý định mức – kinh tế kỹ thuật hàng DTQG việc bảo quản thực hiện trong 1 năm (12 tháng) gọi là bảo quản thường xuyên.

	
	
	3.4.1. Thẻ kho

Mỗi lô máy phát điện khi nhập kho xong phải được lập một thẻ kho ghi rõ số lượng, chủng loại, nguồn gốc máy và ngày tháng năm nhập kho.

Thẻ kho phải bảo đảm đúng các quy định hiện hành về chế độ kế toán, thống kê và thường xuyên cập nhập đầy đủ các thông tin về số lượng khi xuất, nhập kho”.
	Bỏ quy định về thẻ kho
	Theo Thông tư số 142/2014/TT-BTC ngày 25/9/2014 của Bộ Tài chính về hướng dẫn kế toán dự trữ quốc gia không quy định nội dung thẻ kho; đề xuất không quy định nội dung thẻ kho.
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	Mục 5.  Quy định về quản lý
	
	“5.1. Kiểm tra chất lượng

5.1.1. Kiểm tra trước khi nhập kho

5.1.1.1. Cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận chất lượng đối với máy phát điện nhập kho dự trữ quốc gia.

5.1.1.2. Đơn vị dự trữ quốc gia kiểm tra theo quy định tại Mục 3 và Mục 4 của Quy chuẩn này.

5.1.2. Kiểm tra trước thời gian hết hạn bảo hành và trong quá trình lưu kho

5.1.2.1. Kiểm tra trước thời gian hết hạn bảo hành

Trước thời gian hết hạn bảo hành 3 tháng, đơn vị dự trữ quốc gia tiến hành kiểm tra vận hành; kiểm tra ngoại quan toàn bộ số lượng máy phát điện. Nếu mẫu lấy đi kiểm tra có một chỉ tiêu không đảm bảo chất lượng theo quy định thì đơn vị dự trữ quốc gia mời đơn vị cung cấp hàng lấy mẫu bất kỳ để kiểm tra và toàn bộ số lượng máy phát điện phải đảm bảo chất lượng. Nếu sau hai lần kiểm tra không đạt thì đơn vị dự trữ quốc gia yêu cầu tổ chức, cá nhân cung cấp máy phát điện có trách nhiệm thay thế máy phát điện mới đảm bảo chất lượng. 

5.1.2.2. Kiểm tra trong quá trình lưu kho

Thực hiện theo quy định tại Mục 4 của Quy chuẩn này.

5.1.2.3. Kiểm tra trước khi xuất kho

Thực hiện theo quy định tại Mục 4 của Quy chuẩn này.

5.1.3. Thời gian sản xuất, bảo hành và lưu kho bảo quản máy phát điện

5.1.3.1. Thời gian từ khi chế tạo (sản xuất) đến khi nhập kho dự trữ quốc gia Không lớn hơn 9 tháng (kể cả thời gian vận chuyển).

5.1.3.2. Thời gian bảo hành: Tối thiểu 24 tháng tính từ ngày ký biên bản giao nhận đối với bè nhẹ nhập kho dự trữ quốc gia.

5.1.3.3. Thời gian lưu kho bảo quản: 

Đối với các máy phát điện có bánh lốp thời gian lưu kho không lớn hơn 5 năm. Đối với các máy phát điện không có bánh lốp thời gian lưu kho không lớn hơn 7 năm”.
	Bổ sung quy định về kiểm tra chất lượng cho phù hợp với thực tế và các mặt hàng mới ban hành.

	
	
	
	“5.3. Thẻ lô hàng

Mỗi lô hàng đều được lập thẻ lô hàng gồm các nội dung sau: 

- Ký hiệu sản phẩm;

- Quy cách;

- Tên cơ sở chế tạo, địa chỉ;

- Năm chế tạo;

- Số lượng;

- Ngày nhập kho”.
	Bổ sung quy định thẻ lô hàng tạo điều kiện thuận lợi trong công tác quản lý và phù hợp với các mặt hàng mới ban hành (máy bơm nước chữa cháy và các loại phao cứu sinh).



	
	
	
	“5.5. Phòng chống cháy nổ: Thủ trưởng đơn vị dự trữ quốc gia có trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác phòng chống cháy nổ theo quy định của pháp luật; bảo đảm chất lượng hàng hóa và kho dự trữ quốc gia an toàn.”
	Theo quy định đối với kho và hàng dự trữ quốc gia phải được phòng chống cháy nổ và nội dung này tương tự các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia mới ban hành (phao áo, phao tròn, bè nhẹ, máy bơm nước chữa cháy).

	
	
	
	5.6. Yêu cầu về quản lý: Máy phát điện thực hiện công bố hợp quy theo quy định của Bộ quản lý chuyên ngành.


	Máy phát điện dự trữ quốc gia là đối tượng áp dụng theo quy định của cơ quan quản lý chuyên ngành; do đó đề xuất máy phát điện dự trữ quốc gia thực hiện công bố hợp quy theo của cơ quan quản lý chuyên ngành. 
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	Mục 6. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân
	 “4.1. Mỗi tháng một lần Tổng kho Dự trữ trực thuộc DTQGKV báo cáo DTQGKV công tác bảo quản và tình trạng chất lượng của máy phát điện. 

4.2. Mỗi quý một lần DTQGKV báo cáo Cục DTQG công tác bảo quản và tình trạng chất lượng của máy phát điện. 

4.3. Tổng kho trang bị đầy đủ trang thiết bị bảo hộ lao động cho thủ kho, công nhân kỹ thuật theo quy định.”

	“6.1. Các tổ chức, cá nhân cung cấp máy phát điện có trách nhiệm cung cấp sản phẩm có chất lượng phù hợp với quy định tại Mục 2 của Quy chuẩn này. 

6.2. Thủ trưởng đơn vị dự trữ quốc gia có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác giao nhận và bảo quản máy phát điện theo đúng quy định tại Mục 4 và Mục 5 của Quy chuẩn này.”
	Sắp xếp lại nội dung cho lôgic, tên gọi của các tổ chức cho phù hợp với Luật dự trữ quốc gia và các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia mới ban hành (máy bơm nước chữa cháy, phao cứu sinh).



	9
	Mục 7. Tổ chức thực hiện
	“5.1. Cục Dự trữ quốc gia có trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra thực hiện Quy chuẩn này.

5.2. Trong trường hợp các tiêu chuẩn, hướng dẫn quy định tại Quy chuẩn này có sự thay đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì thực hiện theo quy định tại văn bản mới./.”


	“7.1. Tổng cục Dự trữ Nhà nước (cơ quan dự trữ quốc gia chuyên trách) có trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra thực hiện Quy chuẩn này.
7.2. Trong trường hợp các Tiêu chuẩn được hướng dẫn thực hiện tại Quy chuẩn này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo quy định tại các Tiêu chuẩn sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó./.”.
	Sắp xếp lại nội dung cho lôgic, tên gọi của các tổ chức cho phù hợp với Luật dự trữ quốc gia và các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia mới ban hành (máy bơm nước chữa cháy, phao cứu sinh).
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